
Áp suất Hệ mét Áp suất

DN (psi) Chưa thuế Thanh toán  (ISO 15877) DN (bar) Chưa thuế Thanh toán

1 1/2" Sch40 ф21 x 2,8 600 54.500         59.950          1 ф20 x 1,5 PN16 30.500 33.550

2 1/2" Sch80 ф21 x 3,7 850 67.000         73.700          2 ф20 x 1,9 PN20 37.000 40.700

3 3/4" Sch40 ф27 x 2,9 480 73.000         80.300          3 ф25 x 1,9 PN16 47.500 52.250

4 3/4" Sch80 ф27 x 3,9 690 92.000         101.200        4 ф25 x 2,3 PN20 56.500 62.150

5 1" Sch40 ф34 x 3,4 450 106.500       117.150        5 ф32 x 2,4 PN16 76.500 84.150

6 1" Sch80 ф34 x 4,6 630 136.000       149.600        6 ф32 x 2,9 PN20 89.500 98.450

7 11/4" Sch40 ф42 x 3,6 370 145.000       159.500        7 ф40 x 3,0 PN16 117.500 129.250

8 11/4" Sch80 ф42 x 4,9 520 189.500       208.450        8 ф40 x 3,7 PN20 141.500 155.650

9 11/2" Sch40 ф49 x 3,7 330 172.500       189.750        9 ф50 x 3,7 PN16 181.000 199.100

10 11/2" Sch80 ф49 x 5,1 470 228.000       250.800        10 ф50 x 4,6 PN20 219.000 240.900

11 2" Sch40 ф60 x 3,9 280 229.500       252.450        11 ф63 x 4,7 PN16 287.500 316.250

12 2" Sch80 ф60 x 5,5 400 313.500       344.850        12 ф63 x 5,8 PN20 346.000 380.600

13 21/2" Sch40 ф73 x 5,2 300 365.500       402.050        

14 21/2" Sch80 ф73 x 7,0 420 475.000       522.500        

15 3" Sch40 ф90 x 5,5 260 475.000       522.500        

16 3" Sch80 ф90 x 7,6 370 640.000       704.000        Chưa thuế Thanh toán

17 4" Sch40 ф114 x 6,0 220 675.000       742.500        1 51.000 56.100

18 4" Sch80 ф114 x 8,6 320 940.000       1.034.000     2 78.000 85.800

ĐẶC TÍNH VƯỢT TRỘI CỦA ỐNG CPVC
1. Vật liệu sạch, an toàn, vệ sinh, có thể dẫn nước sạch do không sinh khuẩn.

2. Thích hợp ở nhiệt độ cao, có thể dẫn nước nóng đến 95oC.

3. Khả năng chống cháy tuyệt vời, không cháy bùng thành ngọn lửa, không chảy thành dòng, ít khói 

nên thích hợp cho các công trình công cộng, chung cư cao tầng, trường học, bệnh viện…

4. Thích hợp khi sử dụng trong nhà lẫn ngoài trời nhờ khả năng chịu được thời tiết khắc nghiệt, kháng tia UV.

5. Khả năng chống bào mòn cao, chịu được axít mạnh, kiềm mạnh, muối, chất ô-xy hóa mạnh…

6. Độ bền va đập, độ bền nén , độ bền áp đều cao hơn các loại ống nhựa thông thường.

7. Tiết kiệm năng lượng do hệ số truyền nhiệt thấp.

8. Tiết kiệm thời gian và chi phí lắp đặt do nối ống bằng phương pháp dán keo, nhanh, đơn giản.

9. Tuổi thọ trên 50 năm.

PHÒNG KINH DOANH: (08) 22452492 - 66748531 - Fax: (08) 37505860 - Email: sale@minhhungplast.com.vn

BẢNG GIÁ ỐNG CPVC
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Đơn giá (đồng/cái)
Stt

Lon 100gr

Lon 200gr

Đơn giá (đồng/mét)Hệ inch

 (ASTM F441)

Tên hàng

KEO DÁN CPVC
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